
tại 

trung 

tâm TP 

Quảng 

tại nơi 

sản 

xuất/kho

toàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A

Bộ đèn đường SUPPER LED (Hiệu suất phát quang≥150Lm/W, IK09, IP67, Quang thông (Øv), Dimming 2-5 cấp và 

cổng kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu 

OSRAM/SUPER) - giá điều chỉnh từ ngày 17/10/2023

1 30W, Øv ≥4.290Lm đ/bộ 6.025.000      

2 60W, Øv ≥8.580Lm đ/bộ 8.198.000      

3 70W, Øv ≥10.010Lm đ/bộ 8.343.000      

4 75W, Øv ≥10.725Lm đ/bộ 8.497.000      

5 80W, Øv ≥11.440Lm đ/bộ 10.609.000    

6 90W, Øv ≥12.870Lm đ/bộ 11.268.000    

7 100W, Øv ≥14.300Lm đ/bộ 11.412.000    

8 110W, Øv ≥15.730Lm đ/bộ 11.896.000    

9 120W, Øv ≥17.160Lm đ/bộ 12.978.000    

10 125W, Øv ≥17.875Lm đ/bộ 13.544.000    

11 130W, Øv ≥18.590Lm đ/bộ 14.130.000    

12 135W, Øv ≥19.305Lm đ/bộ 14.400.000    

13 140W, Øv ≥20.020Lm đ/bộ 14.560.000    

14 150W, Øv ≥21.450Lm đ/bộ 15.100.000    

15 155W, Øv ≥22.165Lm đ/bộ 15.460.000    

16 160W, Øv ≥22.880Lm đ/bộ 15.650.000    

17 180W, Øv ≥25.740Lm đ/bộ 16.730.000    

LED SUPPER LED (Hiệu suất phát quang≥150Lm/W, IK09, IP67, Dimming 2-5 cấp và cổng kết nối điều khiển thông 

minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER) giá điều chỉnh từ ngày 

17/10/2023

18
FLOODLIGHT LED 200W , 

Øv≥ 28.000 Lm.
đ/bộ 17.700.000    

19
FLOODLIGHT LED 250W , 

Øv≥ 35.000 Lm.
đ/bộ 18.500.000    

20
FLOODLIGHT LED 300W , 

Øv≥ 42.000 Lm.
đ/bộ 18.950.000    

21
FLOODLIGHT LED 350W , 

Øv≥ 49.000 Lm.
đ/bộ 23.960.000    

22
FLOODLIGHT LED 380W , 

Øv≥ 53.200 Lm
đ/bộ 25.000.000    

23
FLOODLIGHT LED 400W , 

Øv≥ 56.000 Lm
đ/bộ 26.260.000    

24
FLOODLIGHT LED 500W , 

Øv≥ 70.000 Lm
đ/bộ 34.500.000    

Bộ đèn THGT

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 10/2023

(Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày       /11/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

STT Loại vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà 

SX/ xuất 

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

Ghi 

chú

ĐÈN LED, TRỤ ĐÈN (Công ty TNHH SUPER GROUP)(*)
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25
Bộ đèn THGT chữ thập 

D300 đỏ
đ/bộ 5.100.000      

26 Bộ đèn chữ thập D200 đỏ đ/bộ 4.470.000      

27
Bộ đèn THGT mũi tên rẻ trái 

(đỏ + vàng + xanh) 3xD300
đ/bộ 13.125.000    

28
Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + 

xanh) 3xD300
đ/bộ 14.175.000    

29
Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + 

xanh) 3xD200
đ/bộ 10.950.000    

30
Bộ đèn THGT lặp lại (đỏ + 

vàng + xanh) 3xD100
đ/bộ 5.700.000      

31
Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 

màu D500x600
đ/bộ 11.850.000    

32
Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 

màu D300
đ/bộ 6.750.000      

33

Bộ đèn THGT số đếm lùi 

D300 + bộ đèn THGT (đỏ + 

vàng + xanh) 3xD300

đ/bộ 20.790.000    

34
Bộ đèn cho người đi bộ 

(xanh, đỏ) D300
đ/bộ 7.470.000      

35
Bộ đèn cho người đi bộ 

(xanh, đỏ) 2xD200
đ/bộ 6.090.000      

36
Đèn cho xe máy quẹo phải 

D300 xanh
đ/bộ 5.625.000      

37 Tủ điều khiển THGT 2 pha đ/tủ 51.750.000    

38 Tủ điều khiển THGT 3 pha đ/tủ 70.350.000    

39 TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG SUPER GROUP 

40
TRỤ ĐÈN THGT CAO 

6.3M VƯƠN 10M  
đ/cột 58.250.000    

41
TRỤ ĐÈN THGT CAO 

6.3M VƯƠN 6M
đ/cột 26.175.000    

42
TRỤ ĐÈN THGT CAO 

6.25M VƯƠN 4M 
đ/cột 22.170.000    

43 TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M đ/cột 5.100.000      

44
TRỤ ĐÈN THGT CHO 

NGƯỜI ĐI BỘ CAO 2.6M 
đ/cột 2.775.000      

45
TRỤ ĐỠ TỦ THGT 

D114x3mm
đ/cột 1.800.000      

46
TRỤ ĐÈN THGT CHỚP 

VÀNG CAO 6.2M VƯƠN 
đ/cột 16.350.000    

47
 TRỤ ĐÈN THGT CHỚP 

VÀNG CAO 3.5M
đ/cột 3.750.000      

Tủ điện chiếu sáng GPRS và bộ điều khiển chiếu sáng thông minh

48

bộ thu phát tín hiệu IDIM, 

kiểm soát cho bộ đèn LED, 

trích xuất dữ liệu về trung 

tâm theo ngày, tháng, năm

đ/bộ 6.189.000

49

bộ thu phát tín hiệu IDIM, 

kiểm soát cho bộ đèn cao áp, 

trích xuất dữ liệu về trung 

tâm theo ngày, tháng, năm

đ/bộ 4.980.000
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50

Nema Socket bộ kết nối từ 

nguồn chiếu sáng thông minh 

không dây chuẩn 7 pin đến 

bộ phát tín hiệu IDIM (đế 

Nema Socket gắn trên thân 

đèn cấp bảo vệ chống nước 

và chống bụi độ kín IP67)

đ/bộ 750.000

51

tủ điều khiển chiếu sáng 

thông minh GPRS/4G, kiểm 

soát từng điểm sáng lên đến 

200 bộ đèn, chuẩn đoán điện 

áp lưới trong khu vực giám 

sát. Bộ thu phát tín hiệu, 

kiểm soát bộ đèn và trích 

xuất dữ liệu tiêu hao truyền 

về trung tâm giúp theo dõi 

hoạt động bộ đèn

đ/bộ 125.000.000

Các sản phẩm không thay đổi giá so với giá đã được công bố trong quý III năm 2023

52

53

54

B Trụ điện BTLT

CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH (địa chỉ nhà máy : Cụm CN Tam Đàn, xã Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam)(*)

Trụ bê tông (trụ liền)

- Quy cách: 

Lực đầu cột- 

ĐK đáy-ĐK 

ngọn

55 NPC I- 7.5-2.0 đ/cột 2.0-250-160 1.728.000

56 NPC I- 7.5-2.5 đ/cột 2.5-250-160 1.788.000

57 NPC I- 7.5-3.0 đ/cột 3.0-250-160 1.860.000

58 NPC I- 7.5-4.3 đ/cột 4.3-250-160 2.256.000

59 NPC I- 7.5-5.4 đ/cột 5.4-250-160 2.436.000

60 NPC I- 8.5-2.0 đ/cột 2.0-260-160 2.028.000

61 NPC I- 8.5-2.5 đ/cột 2.5-260-160 2.124.000

62 NPC I- 8.5-3.0 đ/cột 3.0-260-160 2.208.000

63 NPC I- 8.5-4.3 đ/cột 4.3-260-160 2.556.000

64 NPC I- 8.5-5.0 đ/cột 5.0-260-160 2.904.000

65 NPC I- 10-3.5 đ/cột 3.5-330-190 3.036.000

66 NPC I- 10-4.3 đ/cột 4.3-330-190 3.276.000

67 NPC I- 10-5.0 đ/cột 5.0-330-190 3.624.000

68 NPC I- 12-3.5 đ/cột 3.5-350-190 4.008.000

69 NPC I- 12-4.3 đ/cột 4.3-350-190 4.692.000

70 NPC I- 12-5.4 đ/cột 5.4-350-190 5.232.000

71 NPC I- 12-7.2 đ/cột 7.2-350-190 5.832.000

72 NPC I- 12-9.0 đ/cột 9.0-350-190 7.164.000

73 NPC I- 12-10.0 đ/cột 10.0-350-190 7.884.000

74 NPC I- 14-6.5 đ/cột 6.5-377-190 7.092.000

75 NPC I- 14-8.5 đ/cột 8.5-377-190 8.688.000

76 NPC I- 14-9.2 đ/cột 9.2-377-190 9.216.000

77 NPC I- 14-11.0 đ/cột 11.0-377-190 11.100.000

Trụ trang trí sân vườn

- Cần đèn chiếu sáng (cần cao 2m, vươn 1.5m) 

- Đế dập B(mm)xB(mm)xd(mm)  (Tâm bu lông  300x300, đối với đế B≥400mm hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản 

phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.) 
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78 NPC I- 14-13.0 đ/cột 13.0-377-190 12.624.000

Trụ bê tông (trụ nối)

-TCVN 5847-

2016

- Quy cách: 

Lực đầu cột- 

ĐK đáy-ĐK 

ngọn
79 NPC I- 16-9.2 đ/cột 9.2-403-190 19.968.000

80 NPC I- 16-11.0 đ/cột 11.0-403-190 21.384.000

81 NPC I- 16-13.0 đ/cột 13.0-403-190 23.628.000

82 NPC I- 18-9.2 đ/cột 9.2-430-190 22.008.000

83 NPC I- 18-11.0 đ/cột 11.0-430-190 23.880.000

84 NPC I- 18-12.0 đ/cột 12.0-430-190 25.608.000

85 NPC I- 18-13.0 đ/cột 13.0-430-190 27.144.000

86 NPC I- 20-9.2 đ/cột 9.2-456-190 24.384.000

87 NPC I- 20-11.0 đ/cột 11.0-456-190 28.188.000

88 NPC I- 20-13.0 đ/cột 13.0-456-190 30.564.000

89 NPC I- 20-14.0 đ/cột 14.0-456-190 31.680.000

Trụ bê tông dự ứng lực (trụ 

liền)

-TCVN 5847-

2016

- Quy cách: 

Lực đầu cột- 

ĐK đáy-ĐK 

ngọn
90 PC.I-7,5-2.0 đ/cột 2.0-250-160 1.452.000

91 PC.I-7,5-2.5 đ/cột 2.5-250-160 1.488.000

92 PC.I-7,5-3.0  đ/cột 3.0-250-160 1.548.000

93 PC.I-7,5-4.3  đ/cột 4.3-250-160 1.692.000

94 PC.I-7,5-5.4  đ/cột 5.4-250-160 1.896.000

95 PC.I-8.5-2.0  đ/cột 2.0-260-160 1.656.000

96 PC.I-8.5-2.5  đ/cột 2.5-260-160 1.716.000

97 PC.I-8.5-3.0  đ/cột 3.0-260-160 1.824.000

98 PC.I-8.5-4.3  đ/cột 4.3-260-160 2.052.000

99 PC.I-8.5-5.0  đ/cột 5.0-260-160 2.208.000

100 PC.I-10-3.5  đ/cột 3.5-330-190 2.544.000

101 PC.I-10-4.3  đ/cột 4.3-330-190 2.700.000

102 PC.I-10-5.0  đ/cột 5.0-330-190 2.832.000

103 PC.I-12-3.5   đ/cột 3.5-350-190 3.384.000

104 PC.I-12-4.3   đ/cột 4.3-350-190 3.564.000

105 PC.I-12-5.4   đ/cột 5.4-350-190 3.828.000

106 PC.I-12-7.2   đ/cột 7.2-350-190 4.524.000

107 PC.I-12-9.0   đ/cột 9.0-350-190 5.052.000

108 PC.I-12-10.0   đ/cột 10.0-350-190 5.472.000

109 PC.I-14-6.5   đ/cột 6.5-377-190 5.400.000

110 PC.I-14-8.5   đ/cột 8.5-377-190 6.336.000

111 PC.I-14-9.2   đ/cột 9.2-377-190 6.624.000

112 PC.I-14-11.0   đ/cột 11.0-377-190 7.500.000

113 PC.I-14-13.0   đ/cột 13.0-377-190 8.508.000

8



Trụ bê tông dự ứng lực (trụ 

nối)

-TCVN 5847-

2016

- Quy cách: 

Lực đầu cột- 

ĐK đáy-ĐK 

ngọn
114 PC.I-16-9.2-403  đ/cột 9.2-403-190 16.524.000

115 PC.I-16-11.0-403  đ/cột 11.0-403-190 17.556.000

116 PC.I-16-13.0-403  đ/cột 13.0-403-190 18.936.000

117 PC.I-18-9.2-430  đ/cột 9.2-430-190 18.204.000

118 PC.I-18-11.0-430  đ/cột 11.0-430-190 19.248.000

119 PC.I-18-12.0-430  đ/cột 12.0-430-190 20.316.000

120 PC.I-18-13.0-430  đ/cột 13.0-430-190 21.060.000

121 PC.I-20-9.2-456  đ/cột 9.2-456-190 19.860.000

122 PC.I-20-11.0-456  đ/cột 11.0-456-190 21.360.000

123 PC.I-20-13.0-456  đ/cột 13.0-456-190 23.124.000

124 PC.I-20-14.0-456  đ/cột 14.0-456-190 23.940.000

C

Công ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC NGUYỄN

Ống HDV

125  Ø16  - 320N dày 1,2mm đ/m            4.370   

126  Ø20  - 320N dày 1,3mm đ/m            6.168   

127  Ø25  - 320N dày 1,5mm đ/m            8.349   

128  Ø32  - 320N dày 1,9mm đ/m          16.829   

129  Ø16  - 750N dày 1,4mm đ/m            4.973   

130  Ø20  - 750N dày 1,5mm đ/m            6.986   

131  Ø25  - 750N dày 1,7mm đ/m            9.565   

132  Ø32  - 750N dày 1,9mm đ/m          19.503   

133  Ø40  - 750N dày 2,2mm đ/m          23.973   

134  Ø50  - 750N dày 2,4mm đ/m          29.589   

135
 Ø16  - 750N - Màu dày 

1,4mm
đ/m            6.386   

136
 Ø20 - 750N  - Màu dày 

1,5mm
đ/m            8.151   

137
 Ø25 - 750N  - Màu dày 

1,7mm
đ/m          11.747   

138
 Ø32 - 750N  - Màu dày 

1,9mm
đ/m          20.377   

139
 Ø40 - 750N  - Màu dày 

2,2mm
đ/m          33.562   

140
 Ø50 - 750N  - Màu dày 

2,4mm
đ/m          43.151   

141  Ø20 - 1250N dày 1,75mm đ/m          10.548   

142  Ø25 - 1250N dày 1,82mm đ/m          13.904   

143  Ø32 - 1250N dày 2,27mm đ/m          26.370   

144  Ø40 - 1250N dày 2,65mm đ/m          34.521   

145  Ø50 - 1250N dày 2,95mm đ/m          39.452   

Ruột gà 

146  D16 HDV-PVC đ/m            2.475   

147  D20 HDV-PVC đ/m            2.964   

148  D25 HDV-PVC đ/m            4.200   

149  D32 HDV-PVC đ/m            9.072   

Hộp nổi

150
Hộp nổi (100×100×50) (Loại 

1) HDV-CC
đ/c          18.900   

Ống luồn dây điện và phụ kiện PVC

9



151
Hộp nổi (150×150×55) (Loại 

1) HDV-CC
đ/c          31.500   

152
Hộp nổi (200×200×65) (Loại 

1) HDV-CC
đ/c          56.000   

153
Đế âm chống cháy chữ nhật 

HDV (64x105x40)
đ/c            4.673   

154
Đế âm vuông chống cháy 

HDV (80x80x40)
đ/c            5.740   

155
Đế âm vuông chống cháy kỹ 

thuật HDV (80x80x50)
đ/c            6.300   

156
Đế âm đôi chống cháy HDV 

(105x135x40)
đ/c          10.395   

157
Đế âm đôi vuông sâu chống 

cháy HDV (75x135x50)
đ/c          15.750   

158
Đế nổi CK237 chữ nhật 

HDV (60x105x40)
đ/c            6.825   

159 Nắp Đế Âm đ/c            3.854   

Kẹp đỡ ống HDV

160  Ø16 đ/c               977   

161  Ø20 đ/c            1.166   

162  Ø25 đ/c            1.565   

163  Ø32 đ/c            2.867   

164  Ø40 đ/c            4.725   

Nối răng

165  Ø16 đ/c            1.960   

166  Ø20 đ/c            2.447   

167  Ø25 đ/c            3.214   

168  Ø32 đ/c            4.725   

Co đ/c

169 Co Ø20 có nắp HDV đ/c            4.592   

170 Co Ø25 có nắp HDV đ/c            7.392   

171 Co Ø32 có nắp HDV đ/c          11.200   

172 Co Ø16 không nắp HDV đ/c            1.669   

173 Co Ø20 không nắp HDV đ/c            2.688   

174 Co Ø25 không nắp HDV đ/c            3.864   

175 Co Ø32 không nắp HDV đ/c            7.224   

Tê

176 T Ø20 có nắp HDV đ/c            6.944   

177 T Ø25 có nắp HDV đ/c          10.528   

178 T Ø32 có nắp HDV đ/c          12.600   

179 T Ø16 không nắp HDV đ/c            2.296   

180 T Ø20 không nắp HDV đ/c            3.640   

181 T Ø25 không nắp HDV đ/c            5.936   

182 T Ø32 không nắp HDV đ/c            8.568   

183 T Ø40 không nắp HDV đ/c          11.200   

184 T Ø50 không nắp HDV đ/c          13.440   

Ô chờ HDV

185   1 đường Ø16    (Ngã) đ/c            6.160   

186   1 đường Ø20   (Ngã) đ/c            6.160   

187   1 đường Ø25   (Ngã) đ/c            6.720   

188   1 đường Ø32   (Ngã) đ/c            9.240   

189   2 đường thẳng Ø16    (Ngã) đ/c            6.160   

190   2 đường thẳng Ø20   (Ngã) đ/c            6.160   

191   2 đường thẳng Ø25   (Ngã) đ/c            6.720   

192   2 đường thẳng Ø32   (Ngã) đ/c            9.240   

193   2 đường vuông Ø16    (Ngã) đ/c            6.160   

194   2 đường vuông Ø20    (Ngã) đ/c            6.160   

195   2 đường vuông Ø25   (Ngã) đ/c            6.720   

196   2 đường vuông Ø32   (Ngã) đ/c            9.240   
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197   3 đường Ø16   (Ngã) đ/c            6.160   

198   3 đường Ø20   (Ngã) đ/c            6.160   

199   3 đường Ø25   (Ngã) đ/c            6.720   

200   3 đường Ø32   (Ngã) đ/c            9.240   

201   4 đường  Ø16   (Ngã) đ/c            6.160   

202   4 đường  Ø20   (Ngã) đ/c            6.160   

203   4 đường  Ø25   (Ngã) đ/c            6.720   

204   4 đường Ø32   (Ngã) đ/c            9.240   

205 Nắp Ngã đ/c            1.470   

206 Nắp Ngã có lỗ chờ Ø20            2.695   

Nối trơn đ/c

207   Ø16 HDV đ/c               822   

208   Ø20 HDV đ/c               883   

209   Ø25 HDV đ/c            1.590   

210   Ø32 HDV đ/c            2.583   

211   Ø40 HDV đ/c            7.875   

212   Ø50 HDV đ/c          11.550   

Nối giảm

213   Ø20-Ø16 đ/c            1.837   

214   Ø25-Ø20 đ/c            2.296   

215   Ø32-Ø20 đ/c            3.903   

216   Ø32-Ø25 đ/c            6.314   

Lò xo uống ống

217   Ø16 đ/cây          72.000   

218   Ø20 đ/cây          90.000   

219   Ø25 đ/cây        128.400   

220   Ø32 đ/cây        183.600   

Dây mồi

221  5m đ/sợi          54.000   

222  10m đ/sợi          82.800   

223  15m đ/sợi          99.600   

224  20m đ/sợi        127.200   

225  25m đ/sợi        156.000   

(*) : sản phẩm điều chỉnh giá so với giá đã được công bố trong công bố giá Quý III/2023
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